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1 Nguyễn Thị Ngọc An 12/05/1956 Hải Dương 2001 2003 MMEP

2 Đặng Thị Duyên Anh 06/04/1967 Sài Gòn 2001 2003 MMEP

3 Nguyễn Minh Anh 07/08/1977 Tp. Hồ Chí Minh 2001 2003 MMEP

4 Lê Hồng Ánh 01/09/1968 Hà Nội 2001 2003 MMEP

5 Hoàng Đức Bình 11/06/1975 Thừa Thiên 2001 2003 MMEP

6 Lê Nhựt Bình 19/12/1973 Vĩnh Long 2001 2003 MMEP

7 Phan Kim Châu 30/08/1951 Gia Định 2001 2003 MMEP

8 Đỗ Trọng Chi 02/11/1959 Quảng Ngãi 2001 2003 MMEP

9 Ngô Chín 11/12/1962 Bình Định 2001 2003 MMEP

10 Đặng Công Cường 24/11/1970 Long An 2001 2003 MMEP

11 Nguyễn Ngọc Diệu 11/12/1962 Hà Nội 2001 2003 MMEP

12 Giang Quốc Dũng 05/06/1974 Bình Dương 2001 2003 MMEP

13 Nguyễn Quang Dũng 17/05/1960 Hà Nội 2001 2003 MMEP

14 Trịnh Việt Dũng 19/04/1973 Hà Nội 2001 2003 MMEP

15 Nguyễn Thị Thu Hà 21/01/1956 Tây Ninh 2001 2003 MMEP

16 Võ Thị Ngọc Hồng 05/10/1975 Quảng Nam 2001 2003 MMEP

17 Hồ Ánh Hồng 19/04/1960 Hải Phòng 2001 2003 MMEP

18 Mạnh Ngọc Hùng 16/06/1972 Phú Yên 2001 2003 MMEP

19 Phạm Hùng 17/12/1969 Hà Nội 2001 2003 MMEP

20 Phan Ngọc Huy 07/12/1976 Đà Nẵng 2001 2003 MMEP

21 Ngô Quốc Khánh 26/10/1959 Gia Định 2001 2003 MMEP

22 Võ Hữu Khánh 07/12/1974 Sài Gòn 2001 2003 MMEP

23 Võ Nguyễn Đăng Khoa 05/06/1977 Đồng Nai 2001 2003 MMEP

24 Âu Thị Cẩm Linh 10/08/1969 Bến Tre 2001 2003 MMEP

25 Nguyễn Thắng Lợi 22/07/1973 Sài Gòn 2001 2003 MMEP

26 Nguyễn Thị Hoàng Mai 16/07/1971 Hà Nội 2001 2003 MMEP

27 Ngô Hoàng Minh 15/01/1975 Bình Dương 2001 2003 MMEP
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28 Nguyễn Thành Nam 29/12/1970 Hà Nội 2001 2003 MMEP

29 Nguyễn Văn Năm 02/02/1948 Cần Thơ 2001 2003 MMEP

30 Huỳnh Phương Nga 27/08/1977 Cần Thơ 2001 2003 MMEP

31 Lê Thị Phương Nga 04/12/1977 Tp. Hồ Chí Minh 2001 2003 MMEP

32 Nguyễn Tri Quỳnh Nga 04/03/1968 Quảng Trị 2001 2003 MMEP

33 Phạm Định Bình Nguyên 24/09/1977 Đồng Nai 2001 2003 MMEP

34 Lê Công Nhường 02/06/1963 Nghĩa Bình 2001 2003 MMEP

35 Trương Công Phiệt 04/02/1962 Huế 2001 2003 MMEP

36 Hồ Thị Thanh Phúc 22/11/1977 Gia Lai 2001 2003 MMEP

37 Chu Minh Phương 01/06/1954 Hà Nội 2001 2003 MMEP

38 Trần Quang 25/08/1962 An Giang 2001 2003 MMEP

39 Phạm Hồng Quế 30/03/1972 Long Khánh 2001 2003 MMEP

40 Lê Thanh Tâm 06/06/1961 Sài Gòn 2001 2003 MMEP

41 Hoàng Đình Thành 01/01/1967 Biên Hoà 2001 2003 MMEP

42 Đỗ Kim Thuý 06/07/1956 Sài Gòn 2001 2003 MMEP

43 Nguyễn Quang Toàn 10/12/1975 Bình Định 2001 2003 MMEP

44 Từ Minh Trị 16/06/1972 Vĩnh Long 2001 2003 MMEP

45 Nguyễn Duy Từ 20/01/1949 Bùi Chu 2001 2003 MMEP

46 Nguyễn Anh Tuấn 18/03/1971 Huế 2001 2003 MMEP

47 Bùi Ngọc Tuyền 06/07/1968 Biên Hoà 2001 2003 MMEP

48 Nguyễn Thị Vân 28/11/1970 Sài Gòn 2001 2003 MMEP

49 Lê Trung Việt 07/03/1957 2001 2003 MMEP

50 Bùi Thị Phi Yến 22/08/1971 Hải Phòng 2001 2003 MMEP


